
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

1-THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: HKP 2021

MÔN:

0

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

LN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.0CÐ KT 1703/01/1999QuyênNguyễn Thị Thảo03101710581

6.0CÐ KT 1830/4/1999HàHứa Thị Ngọc03101810112

7.0CÐ KT 1811/11/2000NgânBiện Thị Thúy03101810343

6.0CÐ KT 1814/02/2000NgânTrần Thị Thu03101810384

7.5CÐ KT 1822/10/2000NghiĐỗ Minh03101810405

5.5CÐ KT 1810/05/2000ThưNguyễn Minh03101810576

5.0CÐ KT 1817/08/2000TrâmPhan Ngọc03101810607

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ

GV RA ĐỀ:

GV CHẤM BÀI:

GV COI THI:

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

0(0%)0(0%)2(28.6%)3(42.9%)2(28.6%)0(0%)0(0%)7(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

Trình độ GV GD: Đại học Thạc sĩ, Tiến sĩ
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